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 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Bích Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1) Ông Văn Thi Hoàng. 

2) Ông Đặng Mậu Tiếng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam     
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Toàn, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2019/TLST-HS 

ngày 22 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

31/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2019, đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn L, sinh ngày: 25/10/1996, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam; nơi cư trú: Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 07/12; con ông Nguyễn Văn K (sinh 

năm 1964) và Nguyễn Thị Ch (sinh năm 1973); Bị cáo chưa có vợ con;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17/4/2019, có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị hại: Anh Đinh Văn Ph, sinh năm: 1998. Trú tại: Tổ 3, thôn Thanh Nhì, xã 

Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.(Có mặt) 

  - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 1. Anh Hoàng Minh H, sinh năm: 1991. Trú tại: 22 Nguyễn Công Trứ, phường 

Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Vắng mặt) 

 2. Anh Võ Thanh Q, sinh năm: 1989. Trú tại: Tổ 18, thôn Phước Thắng, xã 

Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Vắng mặt) 

  - Người làm chứng: Anh Hoàng Việt H, sinh năm: 1986. Trú tại: 4 Nguyễn 

Thiện Kế, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do mắc nợ nên bị cáo Nguyễn Văn L nảy sinh ý định cướp xe máy tại các cửa 

hàng xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An để bán lấy tiền trả 

nợ. Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 16/4/2019, bị cáo L mang theo một con dao xếp 

(loại dao có nhiều lưỡi khác nhau xếp lại, lưỡi dao bằng kim loại dài 05 cm, cán dao 

bằng kim loại có vỏ bọc bằng nhựa màu đỏ sậm dài 08 cm) đón xe taxi đi trên đường 

Nguyễn Tất Thành theo hướng Hội An - Đà Nẵng để tìm cửa hàng xe máy nào ít 

người để dễ cướp xe. Khi đi qua cửa hàng xe máy Nguyệt Huy, L thấy trong cửa 

hàng chỉ có một nhân viên là Đinh Văn Ph nên chọn cửa hàng này để cướp. Bị cáo 

đến quán nước mía gần cửa hàng quan sát chờ thời cơ để thực hiện hành vi phạm tội. 

Đến 14 giờ 45 phút, thấy chỉ có một mình Ph ở cửa hàng, bị cáo giả vờ hỏi mua xe 

mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ trắng, biển kiểm soát  92C1-255.69 (xe này của 

Võ Thanh Q đã bán cho cửa hàng Nguyệt Huy) nhằm tiếp cận tài sản định cướp. Hai 

bên thỏa thuận giá bán xe mô tô này là 35.300.000đ (Ba mươi lăm triệu ba trăm 

nghìn đồng). Sau khi kiểm tra xe và xem giấy chứng nhận đăng ký xe, lấy lý do là 

không mang đủ tiền nên L yêu cầu được đặt cọc trước 1.000.000đ (Một triệu đồng) 

để về lấy tiền thì Ph đồng ý. Trên xe vẫn để nguyên chìa khóa trong ổ khóa, giấy 

đăng ký xe thì để trên bàn. Trong lúc Đinh Văn Ph đang viết giấy nhận tiền đặt cọc 

thì L đứng phía sau bên trái, tay trái rút con dao từ trong túi quần bên trái rồi đâm 

vào vai trái của Ph. Tuy nhiên lưỡi dao bị trượt qua khỏi vai trái trúng vào vùng cổ 

trái của Ph gây rách tĩnh mạch cảnh chung trái. Khi bị đâm trúng vào cổ, Ph dùng 

tay ôm cổ, quay về phía L và nói “Tha cho em”, L thấy vậy thì lấy giấy chứng nhận 

đăng ký xe trên bàn cùng giấy đặt cọc tiền rồi dắt xe mô tô Exciter màu đỏ trắng, 

biển kiểm soát 92C1-255.69 chạy về hướng ngã tư Thương Tín ra thành phố Đà 

Nẵng. Trong lúc tìm người để bán thì đến khoảng 20 giờ 00 ngày 16/4/2019, bị cáo 

L bị Công an thành phố Hội An phát hiện đưa về trụ sở để làm việc. 

Theo bản kết luận định giá tài sản số: 37/KL-ĐGTS ngày 18/4/2019 của      

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND thành phố Hội An kết 

luận giá trị tài sản là 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ trắng, biển kiểm soát 

92C1-255.69, số khung: 0610HY559824, số máy: G3D4E584654 là 25.600.000đ 

(Hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng).   

Theo bản giám định thương tích số 118/GĐTT.19 ngày 06/5/2019 của Trung 

tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận thương tích của Đinh Văn Ph như sau: Tổn 

thương chủ yếu hiện tại còn thấy được ở trên bệnh nhân là vết rách da, cơ và vết mổ; 

vết thương phức tạp vùng cổ bên trái gây rách tĩnh mạch cảnh chung trái # 2cm đã 

được phẩu thuật khâu lại chổ rách tĩnh mạch, cầm máu, lấy hết khối máu tụ tạm ổn; 

liệt dây thanh âm bên trái do tổn thương thần kinh hồi quy. Nội soi họng, kết quả: 

Liệt dây thanh âm bên trái; không tổn thương xương, hiện tại bệnh nhân khó nói, nói 

không rõ tiếng. Tỉ lệ thương tích là 30% (Ba mươi phần trăm).  
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Tại bản Cáo trạng số: 32/CT-VKS  ngày 20 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hội An đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Cướp tài sản" 

theo quy định tại điểm c và d khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được  

sửa đổi,bổ sung năm 2017).  

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng   

xét xử áp dụng điểm c và d khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn L từ 07 đến 08 năm tù. Về xử lý vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên trả lại cho bị cáo 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh dương đậm, kẻ sọc carô 

trắng đỏ và 01 (một) quần dài màu đen. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đề nghị 

công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại tại phiên tòa: Bị cáo Lực bồi thường 

thiệt hại cho bị hại Ph số tiền 84.700.000 đồng vào ngày 27/7/2019. Bị cáo Nguyễn 

Văn L rất ăn năn hối lỗi; đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. Bị hại Ph xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và chấp nhận cho bị cáo 

Lực tiếp tục bồi thường tiền thu nhập bị mất trong thời gian điều trị và phục hồi sức 

khỏe tổng cộng: 84.700.000 đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng y) vào 

ngày 27/7/2019. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Hội An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An và Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đều đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong quá trình điều tra và truy tố, bị cáo 

và bị hại không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Văn L đã khai nhận:       

Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 16/4/2019, bị cáo đã dùng con dao xếp (loại dao có 

nhiều lưỡi khác nhau xếp lại, lưỡi dao bằng kim loại dài 05 cm, cán dao bằng kim 

loại có vỏ bọc bằng nhựa màu đỏ sậm dài 08 cm) đâm vào cổ Đinh Văn Ph làm Ph 

hoảng sợ, không thể chống cự để cướp chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu đỏ 

trắng, biển kiểm soát 92C1-255.69, số khung: 0610HY559824, số máy: 

G3D4E584654 trị giá là 25.600.000đ (Hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng). 

Thương tích gây ra trên cổ bị hại được giám định là 30% (Ba mươi phần trăm). 

Như vậy có đủ cơ sở để khẳng định hành vi trên đây của bị cáo đã đủ yếu tố 

cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định tại tại điểm c và d khoản 2 Điều 168    

Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) như truy tố của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An. 

[3] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:  
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Hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo nhận thức 

được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản hợp pháp, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ 

nhưng vẫn cố tình thực hiện. Mục đích của bị cáo nhằm chiếm đoạt được tài sản, bất 

chấp hậu quả xảy ra. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn L đã thể hiện sự coi thường 

pháp luật, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến 

trật tự địa phương. Do vậy, cần phải xử lý bị cáo hình phạt thật nghiêm khắc, tương 

xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, mới có 

tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của bị cáo thì thấy:   
Bị cáo Nguyễn Văn L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại. Tại 

phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị 

cáo từng tham gia lực lượng quân dân quân tự vệ, được tặng giấy khen vì có thành 

tích tốt; bị cáo có bà nội, ba và bác là người có công với cách mạng; tại phiên tòa 

hôm nay, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, bị cáo được áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đây là 

những tình tiết được Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo một phần mức 

hình phạt nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, cần phải   

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để làm gương răn đe, giáo dục 

đối với những người có ý thức pháp luật kém và để bị cáo có thời gian tu dưỡng, rèn 

luyện, trở thành người có ích cho xã hội. 

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp nên Hội đồng xét xử 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 12 ngày 06/5/2019 trả lại cho ông Hoàng Minh H: 01 

(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 

màu đỏ trắng, biển kiểm soát 92C1-255.69, số khung: 0610HY559824, số máy: 

G3D4E584654 là đúng quy định. Các tang vật còn lại: 01 (một) áo sơ mi dài tay màu 

xanh dương đậm, kẻ sọc carô trắng đỏ và 01 (một) quần dài màu đen do không liên 

quan đến vụ án nên cần tuyên trả cho Nguyễn Văn L. 

[6] Về trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại:  

Bị hại Đinh Văn Ph yêu cầu bồi thường chi phí chữa trị, thuốc men 

29.800.000đ (Hai mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng) và chi phí hổ trợ, bồi dưỡng 

là 9.000.000đ (Chín triệu đồng). Đại diện gia đình bị cáo L đã bồi thường xong. 
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Ngày 24/6/2019 và tại phiên tòa, bị hại Đinh Văn Ph yêu cầu bị cáo tiếp tục 

bồi thường số tiền là: 84.700.000 đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng y). 

Thời gian bồi thường là vào ngày 27/7/2019. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt 

hại mà bị hại đưa ra nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận này của các bên. 

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn L có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Đinh Văn Ph 

số tiền 84.700.000 đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng y) vào ngày 

27/7/2019.  

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo   

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn L, phạm tội "Cướp tài sản". 

Áp dụng điểm c và d khoản 2 Điều 168; điểm b, s khoản 1và khoản 2 Điều 51      

Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 07(Bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bắt tạm giam (ngày 17 tháng 4 năm 2019). 

Về trách nhiện dân sự và bồi thường thiệt hại: Căn cứ Điều 584 và Điều 590  

Bộ luật dân sự năm 2015: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau:  

Bị cáo Nguyễn Văn L bồi thường cho bị hại Đinh Văn Ph số tiền là 

84.700.000 đồng (Tám mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng y) vào ngày 27/7/2019.  

  Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền được trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468    

Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. 

Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn L 01 (một) áo sơ mi dài tay màu xanh 

dương đậm, kẻ sọc carô trắng đỏ và 01 (một) quần dài màu đen. 

(Vật chứng hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự  thành phố 

Hội An theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27.6.2019). 

Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo 

Nguyễn Văn L phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 

4.235.000 đồng (Bốn triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 
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Bị cáo Nguyễn Văn L, bị hại Đinh Văn Ph có quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (27/6/2019). Những người có 

quyền kháng cáo vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ bản án được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án    

dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Quảng Nam;      (Đã ký) 
- VKSND thành phố Hội An; 

- Công an thành phố Hội An;     Huỳnh Thị Bích Hà 
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THA tỉnh Quảng Nam; 

- Chi cục THA DS thành phố Hội An; 

- Thành phần tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, án văn, THA.                                        
 

 

 

 

 


